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Tên giáo viên: Đỗ Thị Hường 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/10 đến 05/11
	Tuần 2
Từ 07/11 đến 12/11
	Tuần 3
Từ 14/11 đến 19/11
	Tuần 4
Từ 21/11 đến 26/11
	Tuần 5
Từ 28/11 đến 03/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp.
- Nhắc trẻ biết cởi bớt áo khoác ngoài có cúc, khoá và gấp gọn để cất tủ.
- Khởi động: : Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “twinkle twinkle little star ”
Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng quay thân sang bên 90
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi khuỵu gối
- Bật tiến về phía trước
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các động tác nhẹ nhàng theo nhạc 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số nghề trong xã hội: Nghề nông, nghề thợ may, nghề công an, nghề bác sĩ, một số nghề phổ biến...
- Trò chuyện, xem tranh ảnh cùng trẻ về công việc của bác nông dân.
- Công việc của nghề nông?
- Dụng cụ làm việc của nghề nông?
- Sản phẩm của nghề nông?
- Ích lợi từ sản phẩm của nghề nông đối với con người? Đối với trẻ?
- Cô cho trẻ xem các hình ảnh về một số nghề sản xuất trong xã hội.
- Trò chuyện cùng trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ý nghĩa của ngày 20/1.Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ, ngày hội.
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/11? 
- Cho trẻ xem hình ảnh công việc của các cô giáo, ông việc của cô bác trong trường mầm non, công việc của bố mẹ,công việc của các chú bộ đội… trò chuyện với trẻ về các ngành, nghề đó
+ Nói về ước mơ của bé sau này lớn lên làm nghề gì? 
+ Muốn làm được điều đó các con cần phải làm gì?
- Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
- Cho trẻ nghe các bài hát: “Ai làm ra mùa vàng, Cháu yêu cô chú công nhân, Chú bộ đội đi xa, Ước mơ xanh, 
- Cho trẻ đọc thơ: Cái bát xinh xinh, các cô thợ, chú giải phóng quân…
- Cho trẻ tự lấy đồ chơi ra chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn, chơi đồ chơi theo ý thích. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động làm quen với toán
Củng cố đếm đến 2 nhận biết chữ số 1, 2 

	Hoạt động làm quen với toán
- Củng cố đếm đến 3, NB chữ số 3 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết phân biệt hình tròn, hình tam giác 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận biết, phân biệt hình vuông - hình chữ nhật (MT38) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3 

	MT48, MT88, MT53, MT38, MT3, MT90, MT43

	
	T3
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cháu yêu cô chú công nhân
- TC: Tai ai tinh 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 3 – 4m
- TCVĐ: Kẹp bóng 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Bông hồng tặng cô
- NH: Cô giáo em 

	Hoạt động vận động
-VĐCB: Chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 – 5 vật chuẩn đặt dích dắc).
- TCVĐ: Kéo co (MT3) 

	Hoạt động âm nhạc
-VĐMH:Chú bộ độ
- NH: Cháu thương chú bồ đội (MT90) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu công việc của bố mẹ (MT48) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu nghề thợ xây 

	Hoạt động khám phá
Dự Án: STEAM ( tiết 1)
Tìm hiểu ngày nhà giáo Việt Nam 

	Hoạt động khám phá
Dạy trẻ kĩ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn 

	Hoạt động khám phá
- Bé thích nghề gì (MT43) 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ chú cảnh sát giao thông (MT88) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu tranh chú hề
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu con cá
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo thành hình con vật
( Tiết mẫu) 

	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Truyện
Món quà của cô giáo
Tác giả: Tú Anh
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Chú giải phóng quân
Tác giả: Cẩm Thơ
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Truyện
Ba chú lợn nhỏ
Truyện cổ tích Việt Nam
( Đa số trẻ chưa biết) (MT53) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Bé làm bao nhiêu nghề
Tác giả: Yến Thảo
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ
Con đường của bé
Tác giả:Thanh Thảo
(Đa số trẻ chưa biết biết) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Vẽ chiếc cốc
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Tìm hiểu nghề thợ xây 

	Hoạt động ôn tập
Nhận biết phân biệt hình tròn, hình tam giác 

	Hoạt động ôn tập
Thơ
Bé làm bao nhiêu nghề
Tác giả: Yến Thảo
( Đa số trẻ đã biết) 

	Hoạt động ôn tập
-VĐMH:Chú bộ độ
- NH: Cháu thương chú bồ đội 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết hôm nay
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vòng, phán, bóng, sỏi, cát, nước, chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cái bát, cái cốc... được làm từ gốm
- TCVĐ: Bác nông dân thông thái
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Úm ba la
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện với cô y tế
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá cây, chơi với các nguyên vật liệu sỏi, bật ô, bóng... Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn gấc
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B4: Trò chơi 

	- Giao lưu với lớp B4: Kỹ năng tự phục vụ 

	- Giao lưu với lớp B4: Nhảy dân vũ 

	- Giao lưu với lớp B4: Trò chơi 

	- Giao lưu với lớp B4: Trò chơi 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Trò chuyện với cô lao công.
- TCVĐ: Nhà nông đua tài
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về nghề của bố mẹ
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về cô giáo
- TCVĐ: Thi hái quả
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- Tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm: Hút nước vào cốc 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	

	
	T5
	- HĐCCĐ: Quan sát góc thiên nhiên của lớp
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà để xe
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cổng trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đất nặn, chơi với lá cây, bóng, vòng chơi với đồ chơi trong sân trường. Chơi trong khu vận động. 

	

	
	T6
	- HĐLĐTT: Cho trẻ đi tưới nước, nhổ cỏ trong các bồn hoa trong góc thiên nhiên. Nhặt lá cây trong sân trường, nhặt lá vàng, tưới nước bồn cây cảnh trước cửa lớp, góc thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐLĐTT: Cho trẻ đi tưới nước, nhổ cỏ trong các bồn hoa trong góc thiên nhiên. Nhặt lá cây trong sân trường, nhặt lá vàng, tưới nước bồn cây cảnh trước cửa lớp, góc thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐLĐTT: Cho trẻ đi tưới nước, nhổ cỏ trong các bồn hoa trong góc thiên nhiên. Nhặt lá cây trong sân trường, nhặt lá vàng, tưới nước bồn cây cảnh trước cửa lớp, góc thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐLĐTT: Cho trẻ đi tưới nước, nhổ cỏ trong các bồn hoa trong góc thiên nhiên. Nhặt lá cây trong sân trường, nhặt lá vàng, tưới nước bồn cây cảnh trước cửa lớp, góc thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐLĐTT: Cho trẻ đi tưới nước, nhổ cỏ trong các bồn hoa trong góc thiên nhiên. Nhặt lá cây trong sân trường, nhặt lá vàng, tưới nước bồn cây cảnh trước cửa lớp, góc thiên nhiên, bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa lan
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây Sấu
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát Hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Bịp Mắt bắt dê
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng, lá cay, chong chóng. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc phân vai: Món ăn Bé yêu thích (T1);Góc xây dựng: Xây khu doanh trại bộ đội(T2); Góc nghệ thuật: Làm bưu thiếp tặng cô(T3); Góc học tập: Tạo cấc hình hình học từ các hột hạt, dây chun(T4).
- Góc nghệ thuật: 
+Vẽ, tô màu, cắt, dán các hình ảnh, đồ dùng có liên quan đến gia đình nghề nghiệp của bố mẹ. Vo xoắn, xoáy, vặn búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối...
+Biểu diễn các bài hát về ngành nghề.
- Góc văn học: Trẻ chọn sách để xem, đọc thơ, kể chuyện các bài thơ, câu chuyện: “ Vẽ chân dung mẹ, Sự tích quả dưa hấu, Bé làm bao nhiêu nghề, Cái bát xinh xinh …” Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.. 

- Tạo hình bằng hột, hạt, sỏi, khuy áo, dây chun (MT39) 

- Hướng dẫn trẻ cách chọn sách, lật, mở từng trang để xem, đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. (MT63) 

	MT39, MT63

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ biết 1 số thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống và trong sinh hoạt hằng ngày: Tiếp tục thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, xúc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn
- Biết ăn các loại thức ăn là tốt cho cơ thể, ăn nhiều rau.
- Rèn trẻ cách mặc áo, cởi áo trước và sau khi đi ngủ. Tự cài, cởi cúc, kéo phéc mơ tuya áo.
- Hát bài hát: Mời bạn ăn, tay đẹp 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo. (MT9) 

	MT9

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cho trẻ vẽ tranh cô giáo,chú cảnh sát...
- Xem băng hình, quan sát về hoạt động của các nghề trong xã hội 

	- Dạy trẻ thể hiện cảm xúc vui, buồn, tức giân, sợ hãi 

	Hoạt động khác
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống. (MT78) 

	- cho trẻ nghe, hát các bài hát về cô giáo: Bàn tay cô giáo... 

	- Đọc thuôc thơ "Cô thợ dệt" 

	MT73, MT78

	
	T3
	- PTVĐ
+ VĐCB: Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn
+ TCVĐ: Chuyền bóng 

	- ÂM NHẠC
+ VĐ: Ai làm ra mùa vàng
+ NH: Lớn lên cháu lái máy cày 

	- PTVĐ
+ VĐCB: Chạy theo đường zích zắc qua 5 điểm
+ TCVĐ: Đẩy bóng 

	- ÂM NHẠC
+ DH: Cháu hát về đảo xa
+ NH: Gần lắm trường sa 

	- PTVĐ:
+ VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
+ TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

	

	
	T4
	- Làm bài tập toán trang 11 

	Hoạt động khác
- Dạy trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. (MT73) 

	- Làm bài tập toán trang 19 

	- Làm bài tập toán trang 20 

	- Làm bài tập toán trang 10 

	

	
	T5
	- Biểu diễn văn nghệ Nêu gương BN cuối ngày, cuối tuần. 

	- Tổ chức cho trẻ dọn vệ sinh, lao động tập thể. 

	Dự án STEAM( tiết 2):
Cắm hoa tặng cô 

	- Tổ chức cho trẻ dọn vệ sinh, lao động tập thể. 

	- Tổ chức cho trẻ dọn vệ sinh, lao động tập thể. 

	

	
	T6
	- Làm quen chưa E e 

	- Làm quen chưa Ê ê 

	- Làm quen chưa U u 

	- Làm quen chưa Ư ư 

	- Làm quen chưa I i 

	

	
	T7
	Hoạt động khác
- Hát các bài hát trong chủ đề chủ điểm 

	- Hát thuộc "Chúng cháu hát về đảo xa" 

	- Dậy trẻ thuộc thơ"Bé làm bao nhiêu nghề" 

	Hướng dẫn trẻ cách bảo vệ môi trường. Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và cách phòng chống rác thải nhựa, nilon. 

	- Xem băng hình quan sát về hoạt động của các nghề trong xã hội. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bố mẹ bé làm nghề gì? 
	Một số nghề phổ biến 
	SK: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
	Nghề truyền thống 
	Bé thích nghề gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
*HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 28/10/2022
 
 
 




